
UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CỘNG ĐỒNG KON TUM 

Số:            /QĐ-CĐCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
Kon Tum, ngày 08 tháng 11 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc ban hành, áp dụng danh mục tài liệu, quy trình Hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm học 2022-2023 
 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 

    

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM 

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Kinh 

tế - Kỹ thuật Kon Tum, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trường Trung cấp 

Y tế Kon Tum, Trường Trung cấp nghề Kon Tum thành Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Kon Tum; 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 2968/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng áp dụng 

cho các loại hình cơ quan hành chính địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng 

chính phủ về việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-

TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ 

quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 
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Căn cứ Quyết định số 2249/QĐ-TĐC ngày 04/12/2014 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc ban hành hướng dẫn thực hiện 

hoạt động tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 đối với Cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước; 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-CĐCĐ ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc ban hành Đề án “Triển 

khai dịch vụ tư vấn quản lý chất lượng”; 

Căn cứ Kế hoạch số 563/KH-CĐCĐ ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc thực hiện “Triển khai dịch vụ tư vấn quản 

lý chất lượng” năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 768 /KH-CĐCĐ ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc xây dựng, áp dụng và chứng nhận Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2022 tại Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành, áp dụng danh mục tài liệu, quy trình Hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm học 2022-2023 của Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Kon Tum (có tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Phân công các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng, áp dụng 

danh mục tài liệu, quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015 năm học 2022-2023, cụ thể như sau: 

 - Ban ISO chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi việc triển khai tại các đơn vị;  
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- Tổ thực hiện Đề án, Trưởng các đơn vị thuộc Trường chịu trách nhiệm triển 

khai xây dựng và áp dụng danh mục tài liệu, quy trình Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong công tác quản lý hoạt động của nhà 

trường. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Trưởng các đơn vị thuộc Trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (thay báo cáo); 
- Sở Giáo dục và Đào tạo (phối hợp); 
- Sở Lao động và TB&XH (phối hợp); 
- Sở Khoa học và Công nghệ (phối hợp); 
- Ban Giám hiệu Trường;  
- Đăng Website Trường; 
- Lưu: VT, KTĐBCL. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 

Lê Trí Khải 
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Phụ lục 

DANH MỤC TÀI LIỆU, QUY TRÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 NĂM 2022 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM 
 

TT Tên tài liệu Mã số 
Ghi 
chú 

A MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

1 Mô hình hệ thống quản lý chất lượng 

1.1 Mục tiêu chất lượng MTCL.2022  

1.2 Chính sách chất lượng CSCL.2022  

1.3 Sổ tay chất lượng STCL.2022  

2 Hướng dẫn quản lý rủi ro, cơ hội HD.01  

3 Hướng dẫn đánh giá nội bộ HD.02  

4 Hướng dẫn kiểm soát sự KPH và HĐKP HD.03  

B QUY TRÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ 

I Phòng Tổ chức cán bộ và Công tác HSSV 

5 
Quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các đơn 
vị và thủ trưởng đơn vị trong Trường 

QĐ.01  

6 Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện HSSV QT.03  

7 Quy trình tuyển dụng viên chức QT.04  

8 Quy trình đánh giá, phân loại viên chức QT.05  

9 
Quy trình quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý 
các đơn vị  QT.20  

II Phòng Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 

10 
Quy trình đăng ký, tiếp và làm việc với đoàn 
ngoài 

QT.06  

III Phòng Đào tạo 

11 Quy trình tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp QT.01  

12 Quy trình biên soạn/cập nhật giáo trình đào tạo QT.08  
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TT Tên tài liệu Mã số 
Ghi 
chú 

13 Quy trình lựa chọn giáo trình đào tạo QT.09  

14 Quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT QT.10  

15 Quy trình xét, công nhận tốt nghiệp cho HSSV QT.18  

16 
Quy trình quản lý và cấp pháp văn bằng, chứng 
chỉ cho người học 

QT.19  

17 
Quy trình đánh giá kết quả học tập của học sinh 
sinh viên 

QT.22  

IV Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 

18 
Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần/môn 
học/mô đun 

QT.07  

V Phòng Hành chính – Quản trị 

19 
Quy trình quản lý, sử dụng, bảo trì và bảo dưỡng 
thiết bị QT.23  

VI Phòng Kế hoạch – Tài vụ 

20 
Quy trình quản lý mua sắm và cấp phát vật tư 
thực hành 

QT.17  

VII Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ và Thư viện 

21 Quy trình quản lý phòng máy tính QT.16  

VIII Trung tâm Phát triển doanh nghiệp và Giới thiệu việt làm 

22 Quy trình khảo sát doanh nghiệp QT.15  

23 
Quy chế khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về 
hoạt động của nhà trường 

QC. 01  

24 Quy trình khảo sát người học sau tốt nghiệp QT.02  

IX Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch vụ 

25 
Quy trình cho thuê dịch vụ sát hạch lái xe mô tô 
hạng A1 

QT.14  

X Khoa Sư phạm 

26 Quy trình quản lý nhóm ngành đào tạo giáo viên QT.11  

XI Khoa Cơ bản 
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TT Tên tài liệu Mã số 
Ghi 
chú 

27 
Quy trình tổ chức thực tập tại cơ sở cho sinh viên 
ngành, nghề công tác xã hội QT.12  

XII Khoa Y 

28 
Quy trình thực hành tại cơ sở y tế cho học sinh, 
sinh viên 

QT.13  

XIII Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

29 Quy trình quản lý xưởng QT.21  

 


